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ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHÚ LUÂN 
 

Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 

Chú Luân này ghi chép 2 bài Chú của Bồ Tát Địa Tạng là: 
1_ Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni, hoặc có tên gọi là Cụ Túc Thủy Hỏa 

Cát Tường Quang Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú 
2_ Địa Tạng Tâm Chân Ngôn 
 
_Ý nghĩa của 2 bài Chú này được ghi nhận như sau: 

1_Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni là Thần Chú có công năng tăng trưởng tài 
bảo, thế lực 

Địa Tạng Bồ Tát vì muốn khiến cho chúng sinh hay đạt được tất cả Pháp lành của 
Thế Gian như là: Tăng trưởng ghi nhớ, thọ mệnh, thân thể, sức lực của thân thể, danh 
tiếng. và khiến cho họ tăng trưởng tất cả Pháp lành của Xuất Thế Gian như là: Trí Tuệ, 
Đại Từ, Đại Bi….mà tuyên nói Thần Chú chẳng thể nghĩ bàn như bên dưới. 
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Thần Chú này hay khiến cho danh tiếng truyền ra khắp thế giới và hay tăng 
trưởng tất cả tinh khí vị ngon của Đại Địa, khiến cho ánh sáng của Trí Tuệ sinh khắp 
nơi, cho đến viên mãn Bồ Tát Hạnh, thành tựu Niết Bàn Giải Thoát. 

Chân Ngôn chẳng thể nghĩ bàn này tên là: “Cụ Túc Thủy Hỏa Cát Tường 
Quang Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú”. 

Chân Ngôn này hay khiến tăng trưởng tất cả Pháp trắng trong sạch, tăng trưởng 
tất cả tinh khí vị ngon của tất cả thực vật như là: Hạt giống, gốc rễ, mầm non, cành lá, 
hoa quả, dược liệu, ngũ cốc ...Cũng hay khiến cho mưa thuận gió hoà, tăng trưởng có 
ích cho năng lượng của bốn Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa... khiến cho thân tâm vui mừng, 
Tài Bảo, Thắng Lực, cùng với tất cả và nhân duyên hưởng thụ hoàn cảnh bên ngoài, 
đều được tăng ích, và khiến Trí Tuệ lanh lợi, đập nát tất cả phiền não. 

Chân Ngôn Thần Chú này như sau: 
哧湫朱凸丫愛傂 烗囚屹班傂 四捖仗 

ĀRYA  KṢITI-GARBHA  BODHI-SATVĀYA  DHĀRAṆĪ 
(Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni) 

矧伕 捖寒氛仲傂 

NAMO RATNA-TRAYĀYA 
(Quy mệnh Tam Bảo) 
矧休 哧湫朱凸丫愛傂 烗囚屹班傂 亙扣屹班傂 

NAMAḤ  ĀRYA KṢITI-GARBHA BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  
(Kính lễ Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát) 
凹改卡 汙禾汙禾 次梫汙禾 
TADYATHĀ: KṢAṂ-BHU, KṢAṂ-BHU, KṢUD  KṢAṂ-BHU,  
(Như vậy: Hay an nhẫn như đất, hay tu hành nhẫn nại sâu xa như đất, an nhẫn như 

đất nuôi dưỡng vạn vật) 
哧乙喨 汙禾 

ĀKĀŚA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất tựa hư không) 
名捖玸 汙禾 

VĀRAKA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất mà chuyển lưu) 
哧穴 汙禾 

ĀBHŪ  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trợ lực cho vạn vật) 
因捖 汙禾 

VAIRA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất có năng lực khác thường)  
砉忝 汙禾 

VAJRA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất có tính bền chắc chẳng hoại) 
哧吐玸 汙禾 

ĀLOKA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất hiển hiện ánh sáng soi chiếu) 
叨亙 汙禾 

DAMA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất mà điều phục) 
屹忪亙 汙禾 
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SATYĀMA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất chân thật mãnh liệt) 
屹忸 郜煜捖 汙禾 

SATYA  NIRHĀRA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất tăng trưởng sự chân thật) 
防砉吐玸 朽祝 汙禾 

VYAVALOKA KṢAN VĀ KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất tưởng dẫn đến xem xét kỹ lưỡng điều gây tổn hại) 
栥悜喨亙 汙禾 

UPAŚAMA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất mà được sự vắng lặng) 
矧巴矧 汙禾 

NAṬANA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trước mọi sự diễn biến)  
盲泒 戌禾凸 捖仕 汙禾 

PRAJÑĀ SAṂBHUTI  RAṆA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất nơi mọi sự đấu tranh sinh ra Trí Tuệ) 
朽仕 汙禾 

KṢAṆA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trong mỗi sát na niệm) 
合圯迆 汙禾 

VIŚĪLYA KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trước mọi hành vi độc ác) 
圭耵匠砉 汙禾 

ŚĀSTĀLĀVA  KṢAṂ-BHU 
(an nhẫn như đất trước mọi sự khen ngợi) 
阮毛 鉏凹 亙扛同 叨咿 叨伙 喨伙 

VYĀḌA SUTA MAHILE DAHRE  DAME  ŚAME  
(Ý chí kiên cường dứt sự nghĩ nhớ về hiện trạng của người nữ, trẻ con, hung ác) 
弋咆帆 弋咒 亙妁刑 朵刑 示刑 托刑 姐 戌砉捖 俘包 捖寒 扒同 

CAKRĀSI CAKRA MAṢĪRE KṢĪRE BHĪRE HĪRE GRAḤ SAṂVARA   
VṚĀTE  RATNA PĀLE  

(Mọi sự sợ hãi vể vũ khí, đao kiếm, binh trận, nơi sinh sống của người dân 
tộc…thì như đá Kim Cương phụ giúp, ngăn che , tập hợp bảo hộ như vật báu) 

弋弋弋弋 

CA CA CA CA 
(mỗi mỗi việc đều đúng như vậy) 
托刑 亦同 唅乙飲 垿舕捖 亡吐 

HĪRE MILE  EKĀRTHA THAKKURA GOLO  
(khiến cho kết hợp như đá Kim Cương, như cái bình Thần Kỳ chỉ có một lợi ích) 
斤刑斤刑 亦同 名斤刑 出爻 

ṬHĀRE  ṬHĀRE  MILE  VĀṬHARE TĀḌE  
(đập vỡ sự ngu muội được kết hợp như mỗi đám sương mù màu trắng) 
乃同 乃亦同 唒亦同 唒犮 才鉈合 唒共 丁印 悜捖丁印 

KULE  KU MILE  AMILE-AṄGO CITTĀVI  ARI  KILI  PARAKILI  



Kinh Mật Giáo: https://kinhmatgiao.wordpress.com 

(diệt hết sự tà ác bất chính của chủng tộc được kết hợp như tấm vải lông, cũng 
diệt hết tâm ý đau khổ , oán tặc, oan gia khác 

乃喨 喨亙同 堲氿 堲犮同 

KUŚA ŚAMALE  JAṄGE  JAṄGULE  
(Tri Thức hiểu biết về chất độc giúp cho con người tránh khỏi sự nguy hại của cây 

cỏ)  
鄋冰鄋冰鄋冰鄋冰 肣亦同 伙 

HURU HURU HURU HURU  STU-MILE ME  
(Tôi mau chóng mau chóng khen ngợi sự khiến cho kết hợp)  
亥同爻 喨亥同 凹刑 

MĪL EḌE  ŚAMĪLE  TARE   
(giúp cho vượt qua mọi sự tạo thành hiển hiển điềm ác) 
矢 叨叨 扣捖 托捖 托刑 

BHĀ  DADA  HĀRA  HĪRA  HĪRE  
(Phóng ra ánh sáng cung cấp trang nghiêm cho được đá Kim Cương, như đá Kim 

Cương) 
鄋冰鄋冰 平 

HURU HURU  NU 
(mau chóng mau chóng, vui vẻ phi thường) 
矢砉 捖堲 合夸叻弁 渢扣 

 BHĀVA  RAJA  VIŚODHANE  SVĀHĀ   
(tịnh hóa bụi dơ của vật, thành tựu tốt lành) 
玸印仰丫 合夸叻弁 渢扣 

KALIYUGA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa thời đại cực ác, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 亙矧 合夸叻弁 渢扣 

KALUṢA  MANA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa ý chí bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 亙扣穴凹 合夸叻弁 渢扣 

KALUṢA  MAHĀ-BHŪTA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa Đại Chủng (đất, nước, gió, lửa) bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 捖屹 合夸叻弁 渢扣 

KALUṢA  RASA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa mùi vị bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
玸吉好 軝堲逆夸叻弁 渢扣 

KALUṢA  OJAS  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
(tịnh hóa năng lực bất tịnh, thành tựu tốt lành) 
屹笎 哧喨 悜共朮捖仗 渢扣 

SARVA  ĀŚA  PARIPŪRAṆI  SVĀHĀ 
(thành tựu đầy đủ tất cả ước nguyện) 
屹笎 屹兩 戌扒叨弁 渢扣 

SARVA  SASYA  SAṂPĀDANE  SVĀHĀ 
(thành tựu tính viên mãn của tất cả cỏ thuốc, thực vật, lúa đậu) 
屹笎 眊卡丫出囚炚包 渢扣 

SARVA  TATHĀGATA  ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ 
(thành tựu sự gia trì của tất cả Như Lai) 
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屹笎 悷囚屹雿偪炚眊 唒平 伕叨包 渢扣 

SARVA  BODHI-SATVA  ADHIṢṬHITA  ANU  MODATE  SVĀHĀ 
(vui vẻ thuận theo sự gia trì của tất cả Bồ Tát, thành tựu tốt lành) 
 
Khi Địa Tạng Bồ Tát tuyên nói Chân Ngôn thù thắng này lưu chuyển vào núi, 

sông, trái đất và tất cả Pháp Giới... thời hết thảy cây cỏ trong trái đất đều vui mừng nẩy 
nở tươi tốt thêm, tất cả hoàn cảnh đều thu được sự sinh sôi nảy nở không thể nào so 
sánh được, hết thảy cộng đồng sinh mệnh cùng phồn thịnh, tốt lành hòa kính tất cả, 
tràn đầy giữa vũ trụ. Điều này thật sự là khiến cho tất cả Đại Địa được tăng trưởng thủ 
hộ, tất cả sinh mệnh được tăng ích, có thể nói đó là Chú màu nhiệm kỳ diệu để bảo vệ 
sinh mệnh. 

 
2_ Địa Tạng Tâm Chân Ngôn: 
輆  朵湇 扛旄捖袎 屹浻 烗囚 猲 

OṂ_ KṢĪḤ  HICARA _ SARVA  BODHI  HŪṂ 
(Quy mệnh Đấng chưởng quản trái đất, khiến cho thành tựu tất cả Tuệ Giác) 
 

04/08/2015 
 
 


